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MỞ ĐẦU 

 Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp số 3700926063, do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 06 năm 2008. Đăng ký thay đổi lần thứ 12, 

ngày 14 tháng 10 năm 2021. Cơ sở hiện hoạt động tại Khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, 

TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương với tổng diện tích là 36.912,7 m2. 

Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đồ 

án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp cao ốc Sóng Thần thuộc khu phức 

hợp Charm Plaza 1. Công ty cũng đã được UBND tỉnh Bình Dương – Sở Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở “Khu liên hợp cao ốc 

Sóng Thần thuộc khu phức hợp Charm Plaza 1” tại quyết định số 1401/QĐ-STNMT ngày 

04/11/2019. 

Theo ĐTM, cơ sở có 4 Khối chung cư (A1, A2, B1, B4) và 24 căn nhà liên kế kết hợp 

thương mại. Hiện nay, tiến độ như sau: 

+ Khối chung cư: cơ sở đã xây dựng xong và đưa vào hoạt động khối A1, A2, B1, khối 

B4 đang xây dựng. 

+ 24 căn nhà liên kế: đã xây dựng được 2 căn bàn giao đưa vào sử dụng; đang xây dựng 

dần các căn còn lại. 

+ Hạ tầng: hoàn thiện hạ tầng bên ngoài các tòa nhà và dịch vụ tiện ích như bể bơi 

Cơ sở là dự án nhóm II và thuộc đối tượng phải lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường theo quy định tại mục 2 Phụ lục VI bàn hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

(dự án nhóm A và không thuộc loại hình kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường, không có yếu tố nhạy cảm):  

+  Có vốn đầu tư 1.912.615.300.000 đồng nên thuộc Nhóm A theo Khoản 5 Điều 8 Luật 

đầu tư công số 39/2019/QH14.  

+ Loại hình kinh doanh dịch vụ nhà ở, không thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Căn cứ theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ về Quy định 

chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường, cơ sở lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường theo mẫu hồ sơ đề xuất cấp GPMT dành cho cơ sở đang hoạt động tương đương nhóm 

I, nhóm II (Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

Thực hiện đúng quy định của pháp luật, Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam thực 

hiện việc lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho cơ sở dưới sự tư vấn của Công 

ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Nông Lâm.  

Giấy phép môi trường của cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Dương. 
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Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM 

 Địa chỉ văn phòng: Số 115 đường DT743C, Khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, TP.Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương. 

 Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: 

+ Ông: Nguyễn Hữu Nghĩa    + Chức danh: Tổng giám đốc 

+ Điện thoại: 02743795400    + Fax: 02743795405 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3700926063, đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 06 

năm 208. Đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 14 tháng 10 năm 2021. 

 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 5401417677, Chứng nhận lần đầu ngày 04 tháng 06 

năm 2008. Chứng nhận thay đổi lần thứ 7, ngày 04 tháng 09 năm 2019. 

1.2. Tên cơ sở 

Khu liên hợp Cao ốc Sóng Thần thuộc Khu phức hợp Charm Plaza 1: quy mô diện tích 

36.912,7 m2; dân số 6.935 người 

 Địa điểm cơ sở: Khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

 Vị trí địa lý của cơ sở: 

+ Phía Bắc: giáp đường ĐT 743B. 

+ Phía Nam: giáp nhà dân. 

+ Phía Đông: giáp nhà dân. 

+ Phía Tây: giáp khu trung tâm thương mại, nhà ở liên kế Vincom Dĩ An và đường 

ĐT743. 

 Tọa độ địa lý khu đất Cơ sở (VN2000): 

 Tọa độ địa lý khu đất thực hiện cơ sở 

Số hiệu mốc Tọa độ 

X Y 

M1 1206583,3393 608361,7001 

M2 1206320,1725 608345,1317 

M3 1206328,9403 608159,0115 

M4 1206407,6584 608158,9920 

M5 1206410,3378 608250,8763 
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M6 1206556,6394 608256,2726 

(Nguồn: Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu liên hợp Cao ốc Sóng Thần thuộc Khu phức hợp 

Charm Plaza 1) 

 

Hình 1.1. Vị trí thực hiện cơ sở 

 Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, 

phê duyệt cơ sở: 

+ Giấy phép xây dựng số 242/GPXD do Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cấp ngày 

10/02/2010 cho chung cư A1 và B1. 

+ Gia hạn, điều chỉnh giấy phép số 184/GPXD do Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cấp 

ngày 29/01/2011 cho Block B1. 

+ Biên bản số 04/NTSD Nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng của 

công trình Charm Plaza B1, ngày 31/12/2012. 

+ Giấy phép số 311/UBND-KTTH về việc đấu nối hệ thống thoát nước mưa của Công 

ty TNHH DCT Partners Việt Nam vào hệ thống thoát nước hiện hữu của đường ĐT 743, ngày 

01/02/2013 của UBND tỉnh Bình Dương. 

+ Biên bản kiểm tra An toàn phòng cháy chữa cháy ngày 19/07/2013 của Phòng Cảnh 

sát PCCC và CNCH tỉnh Bình Dương cho khối chung cư B1. 

+ Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp Cao ốc Sóng Thần thuộc Khu phức hợp Charm Plaza 1, phường Dĩ 

An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương ngày 31/07/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 

Cơ sở 

M1 

M2 M3 

M4 M5 

M6 
D

T
7

4
3

 

Vincom 
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+ Giấy phép xây dựng số 4871/GPXD do Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cấp ngày 

02/12/2019 cho khối chung cư A1, A2. 

+ Giấy chứng nhận số 710/TD-PCCC ngày 06/11/2020 về thẩm duyệt thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy của phòng CS PCCC&CNCH Bình Dương cho giao thông phục vụ khu 

vực chữa cháy và hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 

+ Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 74.004.294.T ngày 19/07/2021 

do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương – Chi cục bảo vệ môi trường cấp. 

+ Văn bản nghiệm thu PCCC số 493/NT-PC07-CTPC, ngày 16/11/2021 của Phòng 

Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Bình Dương cho khối chung cư A1. 

+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ thu gom rác thải rắn sinh hoạt số 02/01/2022-HĐKT ký 

ngày 02/01/2022 với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị xanh. 

+ Thông báo số 58/CPN-QLXD/HT - Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành 

công trình xây dựng của Khối A1 công trình Khu liên hợp Cao ốc Sóng Thần thuộc cơ sở 

Khu phức hợp Charm Plaza 1, ngày 27/01/2022. 

+ Biên bản số DCT-CHARM A2-CSI-001 Nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa 

vào sử dụng của công trình Khối tháp A2, ngày 10/06/2022. 

+ Văn bản nghiệm thu PCCC số 290/NT-PC07-CTPC, ngày 15/06/2022 của Phòng 

Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Bình Dương cho khối chung cư A2. 

+ Công văn số 65/CV-NTTA về việc đấu nối nước thải sinh vào hệ thống xử lý nước 

thải của nhà máy nước thải Thuận An, ngày 28/06/2022 của Công ty cổ phần nước – môi 

trường Bình Dương chi nhánh nước thải Thuận An. 

 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, các giấy 

phép môi trường thành phần: 

+ Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết BVMT (tên trong hồ sơ môi trường khi đó là 

Chung cư Charm Plaza – Village) số 2637/UBND-KT ngày 12/11/2008 do UBND huyện Dĩ 

An (nay là UBND thị xã Dĩ An) cấp.  

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1401/QĐ-STNMT 

ngày 04/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. 

 Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):  

Cơ sở thuộc nhóm cơ sở xây dựng dân dụng có vốn đầu tư là 1.912.615.300.000 đồng 

nên thuộc Nhóm A theo Khoản 5 Điều 8 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14. 

1.3. Quy mô, loại hình hoạt động của cơ sở 

1.3.1. Quy mô 

Quy mô của cơ sở được trình bày trong bảng sau: 
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 Quy mô hoạt động của cơ sở 

Hạng mục Theo ĐTM Thực tế hoạt động 

(Tháng 7/2022) 

Ghi chú 

Diện tích cơ 

sở 

36.912,70 m2 36.912,70 m2 Không đổi 

Dân số 6.935 người 1.666 người  

Quy mô dịch 

vụ 

Khối chung cư (A1, A2, 

B1, B4): 2.507 căn 

Đã hoàn thành và bàn 

giao đưa vào sử dụng 

tòa chung cư A1, A2, 

B1. Quy mô 1.943 căn. 

Hiện tại có 988 hộ đã 

bàn giao 

Khối chung cư B4 đang 

triển khai xây dựng 

Không đổi 

Nhà liên kế kết hợp 

thương mại: 24 căn  

- Đã hoàn thành xây 

dựng thô 6 căn của khu 

nhà liên kế LK-4  

- Đã bàn giao 2 căn LK-

8 và LK-12 

- Các căn còn lại của 

khu nhà liên kế đang 

triển khai xây dựng dần 

từng căn 

Không đổi 

Diện tích thương mại, 

dịch vụ: 7.634,27 m2 

- Nhà trẻ: Tầng 1 và 

tầng 2 khối nhà B1 

- Dịch vụ cộng đồng: bố 

trí ở mỗi khối chung cư.  

- Shophouse: 55 shop  

+ A1: 21 shop 

+ A2: 20 shop 

+ B4: 14 shop 

- Tầng 1- khối nhà B1: 

Dịch vụ cộng đồng 

- Khu vực bố trí nhà trẻ 

tầng 2 đã cho trung tâm 

tiêm chủng vắc xin 

VNVC thuê 

- Shophouse: hoạt động 

3/41 shop  

Thay đổi so với ĐTM 

Hồ bơi: 907,5 m2 907,5 m2 Không đổi 

(Nguồn: Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam) 
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1.3.2. Phương thức hoạt động của cơ sở 

Khu liên hợp Cao ốc Sóng Thần thuộc Khu phức hợp Charm Plaza 1, tọa lạc tại khu phố 

Thống Nhất, phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương là  một khu nhà ở bao gồm các khối 

chung cư (A1, A2, B1, B4) và 2 khu nhà ở liên kế kết hợp thương mại (LK3, LK4) với đầy 

đủ cơ sở hạ tầng và tiện ích xã hội như hồ bơi, thương mại, công viên cây xanh, thể dục thể 

thao, bãi giữ xe,... phục vụ nhu cầu về chỗ ở và sinh hoạt cho người dân. 

Khi chung cư được xây dựng hoàn thiện, năm đầu tiên chủ đầu tư quản lý, sau đó sẽ bàn 

giao lại cho ban quản lý chung cư. 

Hiện tại, Công ty cổ phần nước - Môi trường Bình Dương Chi nhánh nước thải Thuận 

An chưa thu phí xử lý nước thải, chi phí thu gom rác thải do bên chủ đầu tư chi trả (trích từ 

chi phí quản lý chung cư). 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của cơ sở được trình bày cụ thể như sau: 

 Sản phẩm của cơ sở 

STT Sản phẩm Quy mô Ghi chú 

1 Căn hộ chung cư - 2.507 căn 

- Diện tích thương mại, 

dịch vụ: 7.634,27 m2 sàn  

- 

- A1 - 770 căn 

- Diện tích thương mại, 

dịch vụ: 2.232,42 m2 sàn 

649 căn đã bàn giao 

Hiện tại số dân là 716 

- A2 - 769 căn 

- Diện tích thương mại, 

dịch vụ: 2.144,95 m2 sàn 

Đã nghiệm thu hoàn thành công 

trình xây dựng đưa vào sử dụng 

- B1 - 404 căn hộ 

- Diện tích thương mại, 

dịch vụ: 1.800 m2 sàn 

342 căn đã bàn giao 

Hiện tại số dân là 950 

- B4 - 564 căn 

- Diện tích thương mại, 

dịch vụ: 1.456,90 m2 sàn 

Chưa xây dựng 

2 Nhà liên kế kết 

hợp thương mại 

24 căn - 
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- LK3 12 căn Chưa xây dựng 

Hiện vẫn là công viên cây xanh 

+ LK-1 1 căn Chưa xây dựng 

+ LK-2 đến LK-5 4 căn - 

+ LK-6 đến LK-7 2 căn - 

+ LK-8 đến LK-11 4 căn - 

+ LK-12 1 căn - 

- LK4 12 căn Đã xây dựng thô 6 căn 

+ LK-1 đến LK-5 5 căn Đang xây dựng 

+ LK-6 đến LK-7 2 căn Đã xây dựng LK-7 

+ LK-8 đến LK-12 5 căn Đã xây dựng 

3 Diện tích thương 

mại, dịch vụ 

14.680,86 m2 - 

- Nhà trẻ  Chưa triển khai. Hiện tại cho 

trung tâm tiêm chủng vắc xin 

VNVC thuê 

- Hồ bơi 1 bể Đã xây dựng chưa sử dụng 

- Shophouse 41 shop Đã hoạt động 3 shop 

(Nguồn: Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam) 
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 Một số hình ảnh hiện hữu tại cơ sở: 

 

  

Hình 1.2. Hình ảnh hiện hữu tại cơ sở 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng điện 

 Nguồn cung cấp điện cho cơ sở từ lưới điện của Công ty Điện lực Bình Dương – Điện 

lực Dĩ An trên đường ĐT 743B và ĐT 743C. 

 Lượng điện năng tiêu thụ cho các mục đích sau: 

+  Nhu cầu sinh hoạt 

+  Chiếu sáng đường giao thông 

 Nhu cầu điện cần thiết dùng cho cơ sở  

+ Tổng công suất sử dụng của toàn cơ sở khoảng 1.134.500 kWh/năm (trung bình mỗi 

giờ nhu cầu khoảng 400-500 KVA).  

+ Theo hóa đơn tiền điện, hiện nay cơ sở sử dụng là 175.987 kWh/tháng. 

+ Ngoài ra, để dự phòng trong trường hợp mất điện đột xuất, cơ sở sẽ bố trí thêm một 

số máy phát điện để cung cấp cho dịch vụ công cộng (hệ thống chiếu sáng hành lang, chiếu 

sáng tầng hầm, thang máy, bơm nước sinh hoạt, bơm tang áp, quạt tang áp, phòng cháy, chữa 



Báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường 

Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam  Trang 9 

cháy,…). Cụ thể: khối B1 bố trí máy 900 KVA, khối A1 + A2 bố trí máy 750 KVA, khối B4 

bố trí máy 500KVA. 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng nước 

 Nguồn cung cấp: Lấy từ chi nhánh cấp nước Dĩ An, đấu nối từ đường ống cấp nước hiện 

hữu trên đường ĐT 743B và ĐT 743C. 

 Cơ sở sử dụng nước cho các mục đích sinh hoạt, thương mại dịch vụ, tưới cây, rửa đường 

và bổ sung hồ bơi.  

 Theo hóa đơn tiền nước thì nhu cầu dùng nước hiện nay khoảng 7.023,5 m3/tháng. Trung 

bình là 213,58 m3/ngày. 
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 Lượng nước sử dụng cụ thể được trình bày ở bảng sau: 

 Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

TT Mục đích sử dụng Định mức 

tính toán 

Cơ sở tính toán Quy mô 

theo DTM 

Quy mô 

hiện tại 

Tổng nhu cầu sử 

dụng theo DTM 

(m3/ngày) 

Tổng nhu cầu sử 

dụng hiện tại 

1 Nước sinh hoạt  100 

Lít/người/ngày 

QCVN 

01/2021/BXD 

6.935 người 1.666 người 1.387 166,60 

2 Nước cho giáo dục - QCVN 

01/2021/BXD 

- - 36,3 - 

 Trẻ 100 

Lít/người/ngày 

QCVN 

01/2021/BXD 

347 trẻ - 34,7 - 

 Giáo viên, cán bộ khác 40 

Lít/người/ngày 

QCVN 

01/2021/BXD 

40 người - 1,6 - 

3 Nước cho thương mại 

dịch vụ 

2 lít/m2 sàn QCVN 

01/2021/BXD 

7.634,27 m2 

sàn 

2.118,92 m2 

sàn 

15,27 4,24 

4 Nước tưới cây 3 lít/m2 QCVN 

01/2021/BXD 

6.299,8 m2 11.791,97 18,9 35,38 

5 Nước rửa đường 0,5 lít/m2 QCVN 

01/2021/BXD 

16.138,99 m2 16.138,99 m2 8,07 8,07 

6 Nước bổ sung hồ bơi 1% Vhồ QCVN 

01/2021/BXD 

2.114 m3 2.114 m3 211,40 21,14 
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7 Nước rò rỉ dự phòng 10%×(1+2+3+4+5+6) 167,69 23,43 

8 Tổng nhu cầu dung 

nước trung bình ngày 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 1.844,63 258,86 

9 Tổng nhu cầu dung 

nước trong ngày lớn 

nhất 

(8) × K ng.max 

(K = 1,2) 

2.213,56 310,63 

 Nước cấp cho hệ thống chữa cháy: 

Theo QCVN 06:2020/BXD, khi có sự cố cháy, lượng nước cần chữa cháy có lưu lượng q = 15 lít/s, số đám cháy xảy ra đồng thời là 1 đám 

cháy, thời gian xảy ra đám cháy trong 3h. Vậy lưu lượng cần để chữa cháy là: 

Qcc = 162 m3/sự cố cháy 
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1.4.3. Nhu cầu hóa chất tại cơ sở 

Hiện hữu, cơ sở sử dụng khoảng 0,5 tấn/năm hóa chất chlorine cho hệ thống xử lý nước thải 

tại tòa B1 và khoảng 1,1 tấn/năm chlorine cho bể bơi. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

1.5.1. Vốn đầu tư 

 Vốn đầu tư của cơ sở:  

+ Tổng vốn đầu tư là 1.912.615.300.000 (Một nghìn chín trăm mười hai tỷ sáu trăm mười 

lăm triệu ba tram ngàn) đồng Việt Nam. 

+ Trong đó vốn góp là 302.713.322.742 (ba trăm lẻ hai tỷ bảy trăm mười ba triệu ba trăm 

hai mươi hai nghìn bảy trăm bốn mươi hai) đồng Việt Nam, chiếm tỷ lệ 17,36% tổng vốn 

đầu tư. 

+ Giá trị, tỷ lệ và phương thức góp vốn như sau: 

 Phương thức góp vốn của cơ sở 

STT Tên nhà đầu tư Số vốn góp VNĐ Tỷ lệ 

(%) 

Phương thức 

góp vốn 

Tiến độ 

góp vốn 

1 Trần Kha Minh 211.899.325.920 70 Tiền mặt Đã góp đủ 

2 Nguyễn Hữu Nghĩa 45.406.998.411 15 Tiền mặt Đã góp đủ 

3 Trần Thị Kim Ngọc 45.406.998.411 15 Tiền mặt Đã góp đủ 

1.5.2. Quy hoạch sử dụng đất của cơ sở 

Cơ cấu sử dụng đất của cơ sở cụ thể như sau: 

 Cơ cấu sử dụng đất của cơ sở 

STT Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất xây dựng công trình 14.473,91 39,21 

 Đất xây dựng chung cư cao tầng 

A1, A2, B1, B4 và phụ trợ 

11.398,00 - 

 Nhà ở liên kế thương mại 2.168,41 - 

 Đất xây dựng hồ bơi 907,50 - 

2 Đất cây xanh 6.299,80 17,07 

 Cây xanh trong nhóm nhà ở chung 

cư 

4.986,81 - 
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 Cây xanh trong nhóm nhà ở liên kế 706,77 - 

 Cây xanh cảnh quan 606,22 - 

3 Đất giao thông, sân bãi, đường 

nội bộ 

16.138,99 43,72 

 Đất giao thông 8.104,47 - 

 Đất bãi đậu xe 5.088,70 - 

 Đất sân, đường nội bộ 2.945,82 - 

Tổng cộng 36.912,70 100 

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu liên hợp Cao ốc 

Sóng Thần thuộc Khu phức hợp Charm Plaza 1) 

1.5.2. Các hạng mục xây dựng của cơ sở 

Khu liên hợp Cao ốc Sóng Thần thuộc Khu phức hợp Charm Plaza 1, tọa lạc tại khu phố 

Thống Nhất, phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương là công trình bao gồm các khối 

chung cư (A1, A2, B1, B4); 2 khu nhà ở liên kế kết hợp thương mại (LK3, LK4) và các tiện 

ích công cộng. Trong đó có 2.507 căn hộ chung cư, 24 căn nhà ở liên kế với các công năng 

chính như sau:
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 Các hạng mục xây dựng của cơ sở 

TT Hạng mục 

Diện tích 

nền 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Quy mô xây 

dựng 
Chức năng 

Căn 

hộ 

(căn) 

Dân 

số 
(người) 

Diện tích 

sàn 

Thương 

mại (m2) 

Tiến độ 

thực hiện 
Ghi chú 

I Đất xây 

dựng công 

trình 

14.473,91 39,21 - Khối chung cư (A1, 

A2, B1, B4): 2.507 

căn 

Nhà liên kế kết hợp 

thương mại: 24 căn  

Diện tích thương mại, 

dịch vụ: 14.680,86 m2 

2.531 6.935 - - - 

1 Khối nhà 

chung cư 

11.398,00  Tổng diện tích 

xây dựng 11.398 

m2 

4 khối chung cư cao 

tầng A1, A2, B1, B4 

2.507 6839 7.634,27 - - 

1.1 Khối A1 3.229,27  - 01 tầng hầm và 

31 tầng nổi 

- Tổng diện tích 

sàn xây dựng 

75.884,57 m2 

- Tổng diện tích 

sàn sử dụng căn 

hộ 50.997,55 m2 

- Chiều cao công 

trình 120m 

- Tầng 1: Nhà ở kết 

hợp thương mại (21 

căn), sảnh căn hộ và 

dịch vụ cộng đồng. 

- Tầng 2, 3: nhà xe 

- Tầng 4: dịch vụ cộng 

đồng, 21 căn hộ trung 

– cao 

- Tầng 5 – 30: căn hộ 

trung – cao (728 

Căn/tầng)  

- Tầng 31: tầng kỹ 

thuật 

770 2.040 2.232,42 Đã hoàn 

thành, bàn 

giao đưa 

vào sự dụng 

Xây dựng theo 

GPXD số 

4871/GPXD ngày 

02/12/2019 

1.2 Khối A2 3.229,27  - 01 tầng hầm và 

31 tầng nổi 

- Tổng số căn hộ 

769 căn 

- Tầng 1: nhà ở kết 

hợp thương mại (21 

căn), sảnh căn hộ và 

dịch vụ cộng đồng. 

- Tầng 2,3: nhà xe. 

769 

 

 

2.041 2.144,95 Đã xây 

dựng 

Xây dựng theo 

GPXD số 

4871/GPXD ngày 

02/12/2019 
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- Tổng diện tích 

sàn xây dựng 

75.865,27 m2 

- Tổng diện tích 

sàn sử dụng căn 

hộ 51.029,51 m2 

- Tầng 4: dịch vụ cộng 

đồng, 21 căn hộ trung 

– cao. 

- Tầng 5 – 30: 727 căn 

hộ trung – cao. 

- Tầng 31: tầng kỹ 

thuật. 

 

 

 

 

1.3 Khối B1 2.277  - 01 tầng hầm, 01 

tầng trệt, 01 tầng 

lầu và 22 tầng 

cao 

- Tổng số căn hộ 

404 căn 

- Tổng diện tích 

sàn xây dựng 

47.360 m2 

- Tổng diện tích 

sàn sử dụng căn 

hộ 31.185,48 m2 

- Tầng hầm: nhà xe 

- Tầng 1: dịch vụ cộng 

đồng 

- Tầng 2: cho Trung 

tâm tiêm vắc xin 

VNVC thuê 

- Tầng 3 – 24: căn hộ 

trung – cao 

404 1.247 1.800 Đã đưa vào 

sử dụng từ 

năm 2013 

 

Xây dựng theo gia 

hạn, điều chỉnh 

giấy phép xây 

dựng số 

184/GPXD ngày 

29/01/2011 

1.4 Khối B4 2.422,56  - 01 tầng hầm và 

35 tầng nổi 

- Tổng số căn hộ 

564 căn 

- Tổng diện tích 

sàn xây dựng 

58.084,93 m2 

- Tổng diện tích 

sàn sử dụng căn 

hộ 37.782,10 m2 

- Tầng 1: nhà ở kết 

hợp thương mại (17 

căn), sảnh căn hộ và 

dịch vụ cộng đồng. 

- Tầng 2,3: nhà xe. 

- Tầng 4: dịch vụ cộng 

đồng, 07 căn hộ trung 

– cao. 

- Tầng 4 – 34: căn hộ 

trung – cao. 

- Tầng 35: dịch vụ 

cộng đồng, tiện ích 

cao cấp và khu kỹ 

thuật. 

564 1.511 1.456,9 Đang triển 

khai xây 

dựng 

- 
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2 Khối nhà ở 

liên kế kết 

hợp khu 

thương mại 

2.168,41  - Tầng cao công 

trình tối đa 04 

tầng 

- Chiều cao công 

trình tối đa: 16,0 

m 

- 24 96 - - - 

2.1 Khối nhà 

liên kết 

LK3 

1.028,41 - - - 12 48 - Chưa xây 

dựng  

Hiện trạng là công 

viên cây xanh 

- LK-1 86,86 - Diện tích 1 lô 

109,94 m2 

- 1 4 347,45 

- LK-2 đến 

LK-5 

270,00 - Diện tích 1 lô 75 

m2 

- 4 16 1.080,00 

- LK-6 đến 

LK-7 

135,00 - Diện tích 1 lô 

100 m2 

- 2 8 540,00 

- LK-8 đến 

LK-11 

270,00 - Diện tích 1 lô 75 

m2 

- 4 16 1.080,00 

- LK-12 92,58 - Diện tích 1 lô 

118,47 m2 

- 1 4 540,00 

2.2 Khối nhà 

liên kết 

LK-4 

1.140 - - - 12 48 - - Đã xây 

dựng thô 6 

căn 

 

 

- LK-1 đến 

LK-5 

378,00 - Diện tích 1 lô 90 

m2 

- 5 20 1.512,00 Chưa xây 

dựng 

- 

- LK-6 đến 

LK-7 

151,20 - Diện tích 1 lô 

120 m2 

- 2 8 604,80 Đang xây 

dựng nhà 

LK-6 

Đã xây nhà 

LK-7 

 

- LK-8 đến 

LK-12 

378,00 - Diện tích 1 lô 90 

m2 

- 5 20 1.512,00 Đã xây 

dựng 
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3 Đất xây 

dựng hồ 

bơi 

907,50 - - - - - - Đã xây 

dựng 

1 bể 

II Các công 

trình phụ 

trợ 

- - - - - - - - - 

1 HT XLNT - - Công suất 600 

m3/ngày 

- - - - - Sau khi cơ sở xây 

dựng hoàn thành 

sẽ ngưng sử dụng 

2 Bể tự hoại - - Có 31 bể với 

tổng thể tích là 

972 m3 

- Khối A1: 1 bể 

- Khối A2: 1 bể 

- Khối B4: 1 bể 

- Khối B1: 4 bể 

- Khối nhà LK: 24 bể 

- - - Đã xây 

dựng 12 bể 

- 

3 Công trình 

lưu giữ 

CTR và 

CTNH 

- - - - Phòng chứa chất thải 

tại mỗi tầng của mỗi 

khối chung cư 7,5 m2 

- Phòng tập kết rác ở 

tầng 1 của mỗi khối 

chung cư 20 m2 

- Phòng lưu chứa 

CTNH 10 m2, được 

ngăn từ phòng tập kết 

rác ở tầng 1 của mỗi 

khối chung cư 

- - - Đã bố trí ở 

các khối 

chung cư 

A1, A2, B1 

- 

4 Nhà máy 

phát điện 

- - Bố trí 3 nhà chứa 

phát phát điện dự 

phòng 

- Khối B1: bố trí máy 

900 KVA tại tầng 

hầm, ống khói thải ở 

tầng trệt 

- Khối A1, A2: bố trí 

máy phát điện 750 

KVA tại tầng hầm tòa 

A1, ống khói thải đưa 

- - - Đã bố trí ở 

các khối 

chung cư 

A1, A2, B1 

- Phòng đặt máy 

phát điện là phòng 

cách âm, toàn bộ 

tường có lắp đặt 

đệm cao su ở phía 

trong để giảm âm 

- Sử dụng máy 

phát điện hiện đại 
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lên tầng thượng của 

tòa nhà. 

- Khối B4: bố trí máy 

phát điện 500 KVA tại 

tầng hầm, ống khói 

thải đưa lên tầng 

thượng của tòa nhà. 

có đường ống làm 

mát, hệ thống 

thông gió kỹ thuật 

đi kèm 

- Lắp đặt các đệm 

chống rung, bộ 

phận giảm thanh 

cho máy phát điện  

5 Công trình 

phòng, 

ngừa ứng 

phó sự cố 

- - Tổng thể tích bể 

bể chứa nước 

PCCC 2660 m3 

- Bể PCCC 720 m3 bố 

trí ở tầng hầm A1, A2, 

B4 

- Bể PCCC 500 m3 bố 

trí ở tầng hầm B1 

- - - Đã xây 

dựng 3 bể ở 

A1, A2 và 

B1 

- 

III Đất giao 

thông 

16.138,99 43,72 - Đất giao thông 

8.104,47 m2 

- Đất bãi đậu xe 

5.088,70 m2 

- Đất sân, đường 

nội bộ 2.945,82 

m2 

- - - - - Tổng diện tích 

thiết kế bãi đậu xe 

cho cơ sở là 

34.416,97 m2. 

Trong đó, diện tích 

bãi đậu xe trên mặt 

đất: 5.088,7 m2; 

diện tích đậu xe ở 

các tầng hầm và 

một số tầng cao 

của các khối chung 

cư: 29.328,27 m2 

IV Đất cây 

xanh 

6.299,8 17,07 - Cây xanh trong 

nhóm nhà chung 

cư 4.986,81 m2 

- Cây xanh trong 

nhóm nhà liên kế 

706,77 m2 

- Cây xanh cảnh 

quan 606,22 m2 

- - - - - - 
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 Tổng 36.912,70 100 - - - - - - - 

(Nguồn: Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam)  
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Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường  

Khu liên hợp Cao ốc Sóng Thần thuộc Khu phức hợp Charm Plaza 1 với diện tích 

36.912,70 m2 tại Khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương do công 

ty TNHH DCT Partners Việt Nam làm chủ đầu tư, đã được được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp 

3700926063, đăng ký lần đầu ngày 04/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 14/10/2021. 

Mục tiêu của cơ sở là hình thành tổ hợp các công trình với chức năng: dịch vụ công cộng, 

chung cư cao tầng; nhà ở liên kế kết hợp thương mại; khu công viên cây xanh, thể dục thể 

thao, vui chơi giải trí,… với đầy đủ cơ sở hạ tầng và tiện ích xã hội phục vụ cho nhu cầu về 

chỗ ở và sinh hoạt cho người dân.  

Bên cạnh đó cơ sở đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1041/QĐ-

BQL ngày 04/1/2019 của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.  

Như vậy, địa điểm thực hiện cơ sở hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Loại hình hoạt động của cơ sở không thuộc nhóm ngành có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường. 

 Về môi trường không khí: hoạt động của cơ sở phát sinh khí thải không đáng kể. 

 Về môi trường đất: cơ sở không xả thải chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải trực 

tiếp ra môi trường đất, không có các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất. 

 Về môi trường nước: nước thải tại cơ sở sau xử lý sơ bộ được đấu nối vào hệ thống thu 

gom nước thải sinh hoạt của cơ sở Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương theo 

công văn số 98/CV-NTTA ngày 26/07/2019 của Công ty cổ phần nước – Môi trường 

Bình Dương chi nhánh nước thải Thuận An.  

Như vậy, nhìn chung cơ sở đặt tại vị trí này là phù hợp với khả năng chịu tải của môi 

trường.  
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Chương III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

  

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

 Thiết kế hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải.  

 Phân chia các lưu vực thoát nước: bố trí dọc theo hai bên trục đường nội bộ, chia toàn Cơ 

sở (kể cả khối B1) làm 3 khu vực A, B, C và thoát ra tuyến ống thoát nước mưa D1000 

dọc đường ĐT 743C.  

 Tiến hành nạo vét hố ga thu gom, thoát nước mưa trong khu vực cũng như các hộ ga thu 

gom, thoát nước mưa trên đường ĐT 743C (gần Cơ sở) thường xuyên, định kỳ vào trước 

mùa mưa lũ hàng năm.  

 Ngoài ra để dự phòng trong trường hợp hệ thống thoát nước mưa trên đường ĐT 743C 

không đáp ứng được vào những ngày có mưa lớn, Chủ cơ sở sẽ bố trí dự phòng thêm các 

máy bơm để bơm hút nước từ tầng hầm hoặc tại các hố thu nước mưa trong khuôn viên 

trực tiếp ra kênh Ba Bò gần Cơ sở, đảm bảo không gây ngập úng cục bộ cho Cơ sở cũng 

như khu vực xung quanh. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 Đối với khối chung cư B1 hiện hữu 

 Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng biệt với nước mưa. 

 Nước thải phát sinh từ bồn cầu được xử lý qua bể tự hoại ba ngăn, cùng các loại nước 

thải khác của khối nhà B1 sẽ được dẫn về xử lý ở trạm xử lý nước thải cục bộ 600 m3/ngày 

đêm. Nước sau khi xử lý đạt quy chuẩn thoát vào hệ thống thu gom nước thải của cơ sở 

trước khi đấu nối vào hệ thống khu vực trên đường ĐT 743C. 

 Đối với cơ sở  

Sơ đồ quy trình thu gom, xử lý nước thải của cơ sở: 
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Hình 3.1: Quy trình thu gom nước thải của cơ sở 

Thuyết minh quy trình: Công trình thoát nước thải trong khu vực của cơ sở 

 Khối nhà chung cư 

 Nước thải phát sinh từ các nguồn ở các hộ gia đình sẽ được thu gom bằng các ống PVC 

riêng, trong đó nước thải từ bồn cầu sẽ được thu bằng ống DN100; nước thải từ lavabo, 

sàn nhà vệ sinh, nước thải giặt thu bằng ống PVC DN65, DN 50; nước từ nhà bếp thu 

bằng ống DN65, Nước thải từ các hộ gia đình sẽ đấu nối vào hệ thống ống thoát đặt trong 

các hộp gain của toàn nhà, nước từ bồn cầu đầu vào ổng DN125; nước thải từ lavabo, sàn 

nhà vệ sinh, nước thải giặt đấu nối vào ống DN125; nước từ nhà bếp đấu vào ống DN100. 

 Nước thải từ bồn cầu sẽ được dẫn về xử lý ở các bể tự hoại âm sàn tầng hầm đối với khối 

A1 và âm sân vườn đối với các khối còn lại. Nước sau xử lý sẽ đấu nối về hệ thống thu 

gom, thoát nước thải nội bộ của toàn Cơ sở thông qua hố ga đấu nối trước các khối nhà.  

 Nước thải sinh hoạt khác sẽ dẫn thẳng về hệ thống thu gom, thoát nước thải nội bộ của 

toàn Cơ sở thông qua hố ga đấu nối trước các khối nhà.  

 Trong đó: tại khối A1 có 1 hố ga đấu nối, khối A2 có 1 hố ga đấu nối, khối B1 có 4 hố 

ga đầu nối, khối B4 có 1 hố ga đấu nối.  

 Đối với các nhà liên kế  

Nước thải từ quá trình 

tắm rửa, lavabo, tẩy rửa 

vệ sinh, rửa lọc hồ bơi 

Nước thải từ nhà vệ 

sinh, nước thải 

phân và nước tiểu 

Nước thải từ quá 

trình nấu ăn, bếp 

ăn 

Song chắn rác 
Song chắn rác 

Bể tự hoại tại 

các công trình 

Hệ thống thu gom 

thoát nước thải nội bộ 

Hố ga đấu nối 

(trên đường ĐT 743C) 

Hệ thống thu gom thoát 

nước thải của khu vực 

(trên đường ĐT 743C) 

CTR 

CTR 

Bùn 

cặn 
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 Nước thải từ bồn cầu sẽ được thu bằng ống DN100; nước thải từ lavabo, sàn nhà vệ sinh, 

nước thải giặt thu bằng ống PVC DN65, DN50; nước từ nhà bếp thu bằng ống DN65. 

Nước thải từ bồn cầu sẽ được dẫn về xử lý ở bể tự hoại âm sàn tầng 1 của mỗi nhà. Nước 

sau xử lý sẽ đấu nối về hệ thống thu gom, thoát nước thải nội bộ của toàn Cơ sở thông 

qua hố ga đầu nối trước các nhà liên kể (3 nhà sẽ có 1 hố ga đấu nối).  

 Nước thải sinh hoạt khác sẽ dẫn thẳng về hệ thống thu gom, thoát nước thải nội bộ của 

toàn Cơ sở thông qua hố ga đấu nối trước các nhà liên kế (3 nhà sẽ có 1 hố ga đấu nối). 

 Phương án thu gom bên ngoài các khối công trình (các khối chung cư và nhà liên ké) 

 Nước thải sau bể tự hoại và nước thải sinh hoạt khác sau khi đấu nối vào các hố ga sẽ 

theo các tuyến ống nhánh BTCT 300mm đặt âm dưới đất ở các tuyến đường: đường số 

1 (đoạn ngang qua dãy LK4), hành lang phía sau khối chung cư B4, đường số 8 (đoạn 

ngang qua khối chung cư A1), đường số 5 (đoạn ngang qua khối chung cư A2); ông 

BTCT 200mm đường số 4, đường số 5 (đoạn ngang qua khối chung cư B1).  

 Từ các tuyến ống nhánh sẽ đấu nối vào các tuyến ống chính BTCT 400mm đặt âm dưới 

đất ở các tuyến đường: đường số 1 và đường số 9. 

 Mạng lưới thoát nước thải trong Cơ sở: được thiết kế tự chảy, xây dựng riêng hoàn toàn 

với nước mưa. Ống dạng tròn, được xây dựng ngầm dưới đất. Các tuyến ống nhánh sẽ đi 

vuông góc với các tuyến ống chính chạy trên các trục đường.  

 Công tác đấu nối nước thải vào các hố ga đấu nổi trong Cơ sở sẽ do Chủ cơ sở và đơn vị 

thiết kế thực hiện giám sát trong quá trình thi công đấu nối.  

 Việc đấu nối nước thải của toàn Cơ sở về hố ga đấu nồi nước thải của khu vực trên đường 

ĐT 743C sẽ do Chủ cơ sở phối hợp với Chi nhánh nước thải Thuận An giám sát. 

 Công trình thu gom, đấu nối nước thải của cơ sở vào hệ thống thu gom nước thải của 

khu vực trên đường ĐT 743C 

 Nước thải của toàn Cơ sở sẽ được đấu nối vào tuyến đường ống thu gom nước thải D700 

hiện hữu trên đường ĐT 743C và dẫn về trạm XLNT của Chi nhánh nước thải Thuận An.  

 Tại hố ga tập trung nước thải cuối cùng nằm ở đầu đường số 9 của Cơ sở (đoạn giáp với 

đường ĐT 743C), nước thải sẽ tự chảy về hố ga đấu nối hoặc trong trường hợp nước thải 

không tự chảy dược, sẽ sử dụng bơm để bơm nước thải về hố ga đấu nổi trên đường ĐT 

743C.  
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Hình 3.2: Hố ga đấu nối nước thải 

+ Vị trí đặt bơm nước thải: hố ga tập trung nước thải cuối cùng nằm ở đầu đường số 9 

của Cơ sở (đoạn giáp với đường ĐT 743C).  

+ Hố bơm (hố ga tập trung nước thải cuối cùng) xây ngầm, kín, kích thước (dài x rộng 

x cao): 1,9m x 1,9m x 2m.  

+ Công suất bơm: bơm chìm, Q=20 lít/s, H=20m.  

+ Số lượng: 2 bơm.  

+ Nguyên tắc hoạt động của bơm: tại hồ bơm nước thải sẽ được bố trí các phao định 

mức, khi mực nước thải ở hố bơm dưới hoặc bằng mức nước 1 thì sẽ tự chảy về điểm đấu nối; 

nếu nước thải vượt mức 1 tới dưới mức 2 thì bơm số 1 sẽ hoạt động; nếu nước thải vượt mức 

2 trở đi thì cả 2 bơm (bơm số 1 và bơm số 2) sẽ cùng hoạt động để bơm nước về điểm đầu 

nối.  

+ Ông đấu nối bằng đường ĐT 743C: ống HDPE DN100 lồng trong ống BTCT 

D400mm. 

+ Điểm đấu nối: đấu nối tại 1 hố ga đấu nối nước thải nằm trên đường ĐT 743C, ở làn 

đường phía đối diện cổng ra vào Cơ sở (cổng ra vào ở đường số 9), (tọa độ hố ga X= 1206607; 

Y= 608342).  

+ Ống xả mùi hôi tại hồ bơm nước thải:  

Từ hố bơm đến tường nhà liên kế LK3-12 (nhà tiếp giáp với đường số 9), ống xả mùi hôi sẽ 

đi ngầm (khoảng 8m), từ tường nhà liền kề LK3-12 ống sẽ được neo vào tường và lên vượt 

mái nhà với chiều cao >16m. Loại ống sử dụng là ổng PVC DN80 (Theo quy định của 

QCXDVN 01:2008/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng: “Đối với 

loại trạm bơm nước thải sử dụng máy bơm thả chìm đặt trong giếng ga kín thì không cần 

khoảng cách ATVMT (an toàn về môi trường), nhưng phải có ống thông hơi xả mùi hôi (xả 

ở cao độ 23m)”). 

3.1.3. Xử lý nước thải 

 Quy mô 
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Cơ sở chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt khi vào vận hành ổn định. Tổng lượng nước thải 

phát sinh tại cơ sở được trình bày cụ thể: 

 Tổng lượng nước thải phát sinh tại cơ sở 

TT 
Đối tượng thải 

nước 

Nước cấp 

(m3/ngày) Tiêu 

chuẩn 

Lưu lượng nước thải 

(m3/ngày) 

Theo ĐTM Hiện hữu Theo ĐTM Hiện hữu 

1 Nước thải sinh 

hoạt 

1.387 166,6 100%Qnc 1.387 166,6 

2 Nước cho giáo 

dục 

36,3 - 100%Qnc 36,3 - 

3 Nước cho thương 

mại, dịch vụ 

15,27 4,24 100%Qnc 15,27 4,24 

4 Nước hồ bơi 211,4 21,14 100%Qnc 211,4 21,14 

Tổng lưu lượng nước thải 1.649,97 191,98 

Tổng lưu lượng nước thải với hệ số K = 1,2 ( với k là hệ số 

dự phòng) 

1.979,96 230,38 

 Công trình xử lý nước thải 

 Bể tự hoại 

Theo sơ đồ thu gom hình 3.1. Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở được xử lý sơ bộ bằng 

bể tự hoại 3 ngăn. Nguyên lý xử lý sơ bộ nước thải bằng bể tự hoại:  

 Bể tự hoại có cấu tạo 3 ngăn có công dụng xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt của công trình, 

nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trước khi thải vào hệ thống thoát nước của khu vực.  

 Bể tự hoại là một bể trên mặt có hình chữ nhật, với thời gian lưu nước 3- 6 ngày, 90% - 

92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn sẽ phân hủy kỵ khí trong 

ngăn lắng, sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn. Trong ngăn lọc 

có chứa vật liệu lọc là đá 4x6 phía dưới, phía trên là đá 1x2, Trong mỗi bể đều có lỗ thông 

hơi để giải phóng lượng khi sinh ra trong quả trình lên men kỵ khí và tác dụng thứ hai 

của ống này là dùng để thông các ống đầu vào và ống đầu ra khi bị ngẹt. Cấu tạo bể tự 

hoại như sau: 
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Hình 3.3: Mô hình cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

 Sau khi qua bể tự hoại, nồng độ các chất hữu cơ còn lại trong nước thải khoảng 30% - 

40%, riêng các chất lơ lửng hầu như được giữ lại hoàn toàn. Bùn trong bể tự hoại định 

kỳ được bơm hút và hợp đồng xử lý đúng quy định. Sau khi qua bể tự hoại, lượng nước 

thải sinh hoạt sẽ được dẫn ra đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của khu vực trên đường 

ĐT 743C. 

Để thuận tiện cho việc thu gom và xử lý nước thải về bể tự hoại, tại các khối chung cư 

và từng nhà liên kế sẽ được bố trí bể tự hoại riêng. Kích thước và số lượng bể tự hoại đã 

được bố trí như sau: 

 Kích thước và số lượng bể tự hoại đã được bố trí tại cơ sở 

STT Công trình Số lượng 

(bể) 

Thể tích bể 

(m3) 

Kích thước mỗi bể 

L×B× H (m) 

1 Khối A1 1 250 18×7×2 

2 Khối A2 1 250 18×7×2 

3 Khối B4 1 200 14×7×2 

4 Khối B1 4 50 6,6×3×2,6 

5 Nhà liên kế 24 3 2×1,5×1,5 

Tổng 31 972 - 

(Nguồn: Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam) 

 Đối với nước hồ bơi 

Trong quá trình vận hành, sử dụng hồ bơi, các hồ bơi ngoài trời như ở Cơ sở dễ bị nhiễm 

khuẩn bởi bụi bẩn, các loại vi trùng, phân chim, lá cây, các vi sinh vật, lượng dầu bài tiết 

trên cơ thể người đi bơi như mồ hôi, mỹ phẩm, kem chống nắng, nước tiểu, nước bọt, ... Do 

đó, để đảm bảo nguồn nước luôn sạch, nước hồ bơi phải được xử lý hàng ngày.  

Nước trong các hồ bơi của cơ sở sẽ được kiểm tra và xử lý hàng ngày bằng cách sử dụng 

các công cụ vệ sinh để vớt rác, cọ rửa thành hồ để làm bong tróc chất bẩn, rong rêu bám trên 

thành hồ. Sau đó cho nước trong hồ qua bộ lọc nước để làm sạch chất bẩn và cát. Lượng 

nước sạch sau khi qua thiết bị lọc sẽ được đưa trở lại hồ bơi, nước trong hồ sẽ được châm 
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hóa chất Chlorine hàng ngày (khoảng 2-3kg/ngày) để làm trong nước, diệt khuẩn, diệt vi 

trùng, ngăn ngừa rong rêu. Sau khi châm hóa chất Chlorine hồ sẽ ngưng phục vụ trong 

khoảng thời gian tối thiểu từ 3h-6h (thường được thực hiện vào sáng sớm). 

Phần nước chứa cáu cặn sau khi lọc sẽ được dẫn về hệ thống thoát nước thải của Cơ sở, 

với lưu lượng thải bỏ hàng ngày ước tính khoảng 211,4 m/ngày (chiếm 10% thể tích nước 

các hồ bơi). So với nước thải sinh hoạt, nước thải từ rửa lọc hồ bơi ít ô nhiễm, thành phần 

chính trong nước thải này chủ yếu chứa TSS và một phần Amoni. Hàng tháng sẽ làm sạch 

bộ lọc nước bằng cách rửa ngược. 

Bên cạnh việc làm sạch hồ hàng ngày, vệ sinh bộ lọc cho hồ bơi, thì khoảng 3 - 6 

tháng/lần Chủ cơ sở cũng sẽ tiến hành thải bỏ toàn bộ nước trong hồ bơi và thay nước mới. 

Lượng nước này sẽ được đầu nối vào hệ thống thoát nước mưa của Cơ sở. 

 Hệ thống xử lý nước thải của khối nhà B1 hiện hữu 

Quy trình xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải cục bộ 600 m3/ngày đêm: 

 

Hình 3.4: Sơ đồ quy trình xử lý nước thải của khối nhà B1 hiện hữu 

Thuyết minh quy trình: 

Nước thải từ các 
nguồn khác 

Bể tự hoại 

Nước thải từ bồn cầu 

Hố thu 

Bể điều hòa Máy thổi khí 

 

Bể thiếu khí 

Bể hiếu khí 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Hệ thống thoát nước thải trên đường ĐT 743C 

(đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, k=1) 

Bể chứa bùn 

Đơn vị thu gom 

Chlorine 

Bùn 

tuần 

hoàn 
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 Nước thải từ chậu rửa, nhà tắm, nhà bếp, nước tẩy rửa từ các công trình được dẫn qua 

song chắn rác thô để tách rác có kích thước lớn, cùng với nước thải sau bể tự hoại được 

đổ về hố thu gom.  

 Tại hố thu gom cũng bố trí rổ lượt rác để lượt lại lần nữa các chất thải có kích thước lớn, 

tại hố gom có đặt bơm chìm để bơm nước thải qua bể điều hòa.  

 Tại bể điều hòa nước thải được điều hòa lưu lượng và nồng độ, giúp các quá trình xử lý 

phía sau hoạt động liên tục và ổn định. Tại bể điều hòa, bố trí 01 máy thổi khí giúp hòa 

trộn đồng đều nước thải trên toàn diện tích bể nhờ hệ thống đĩa phân phối khí thô, ngăn 

ngừa hiện tượng lắng cặn ở bể sinh ra mùi khó chịu, đồng thời có chức năng điều hòa lưu 

lượng và nồng độ nước thải đầu vào.  

 Từ bể điều hòa, nước thải được bơm vào bể sinh học hiếu khí sau đó chảy sang bể thiếu 

khí để xử lý các chất hữu cơ có trong nước thải dưới tác dụng của các vị sinh vật.  

 Sau quá trình xử lý sinh học, nước thải tự chảy tràn vào bể lắng nhằm lắng lại bùn vi sinh 

trong nước thải. Bùn được giữ lại ở đáy bể lắng. Một phần được bơm tuần hoàn lại bể 

sinh học hiếu khí, một phần bùn dư sẽ được bơm về bể chứa bùn. 

 Nước thải từ bể lắng sẽ tiếp tục chảy tràn sang bể khử trùng. Tại bể khử trùng, nước thải 

được châm vào chất khử trùng Chlorine. Nước thải sau khi khử trùng đạt QCVN 14: 

2008/BTNMT, cột A (k=1) sẽ được đấu nối vào hạ tầng thoát nước thải của khu vực trên 

đường ĐT 743C. 

 Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải khối nhà chung cư B1 cụ thể như sau: 

 Thông số kỹ thuật hệ thống xử nước thải khối chung cư B1 

STT Tên bể Kích thước 

L×B×H 

Thiết bị 

1 Hố thu 4×2×3,95 2 Bơm chìm 

2 Bể điều hòa 11×5,3×3,95 2 Bơm chìm 

3 Bể thiếu khí 11×4,5×3,95 - 

4 Bể hiếu khí 11×4,5×3,95 3 Máy thổi khí 

5 Bể lắng 7×5,1×3,95 2 Bơm chìm 

6 Bể khử trùng 4,5×2×3,95 1 Bơm định lượng 

2 Bơm chìm 

7 Bể chứa bùn 4,7×4,7×3,95 - 

(Nguồn: Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam) 
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Hình 3.5: Khu vực hệ thống xử lý nước thải 

 Sau khi hoàn thiện tất cả các công trình, thì trạm XLNT của khối nhà B1 hiện hữu được 

tháo dỡ. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ quá trình hoạt động của các phương tiện 

giao thông 

 Bê tông nhựa hóa đường giao thông nội bộ, trồng cây xanh dọc các tuyến đường nội bộ 

nhằm tạo cảnh quan khu vực đồng thời cải thiện môi trường không khí xung quanh.  

 Bãi đậu xe của Cơ sở được tráng bê tông để hạn chế bụi phát tán từ nền lên.  

 Khi có xe ra vào Cơ sở sẽ có nhân viên bảo vệ điều phối, tránh trường hợp tập trung nhiều 

xe cùng một lúc.  

 Thành lập tổ vệ sinh môi trường, thường xuyên quét dọn đường phố nhằm giảm thiểu tới 

mức thấp nhất bụi từ đường giao thông có khả năng bốc lên.  

 Vào mùa nắng phun nước sân bãi giảm bụi và hơi nóng do xe vận chuyển ra vào khu vực.  

 Tại khu vực tầng hầm thiết kế hệ thống thông gió để làm thông thoáng tầng hầm, hạn chế 

ô nhiễm do tập trung các các phương tiện giao thông của Cơ sở và hạn chế khả năng cháy 

nổ có thể xảy ra. Hệ thống thông gió tầng hầm được thiết kế như sau:  

+ Gió tươi được cấp vào tầng hầm từ ram dốc xuống và một phần hỗ trợ từ quạt cấp gió 

loại hướng trục lấy từ các gain gió cấp. 

+ Gió thải được hút ra ngoài nhờ quạt gió thải loại hướng trục, gió được thải ra ngoài 

theo đường ống gió đi trong hộp gain đưa lên tầng 1 thải ra ngoài bằng miệng gió. 

+ Quạt gió thải sử dụng loại 2 tốc độ và đặt ở tầng hầm.  

+ Khi có tín hiệu báo cháy quạt gió thải chạy tốc độ cao để hút khói ra ngoài. 



Báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường 

Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam  Trang 30 

+ Các quạt gió thải sẽ hoạt động có hiệu quả tại 250°C trong 2 giờ và được nối với tủ 

điện MSB (nguồn điện máy phát). Dây cấp nguồn là dây chống cháy ít nhất 2 giờ.  

+ Trong tầng hầm khu để xe sẽ lắp đặt mạng đầu dò CO. Các đầu dò CO sẽ đo nồng độ 

khí CO.  

+ Khi nồng độ CO < 9ppm tất cả các quạt thông gió tắt.  

+ Khi nồng độ CO trong khoảng 9ppm - 25ppm thì quạt gió thải chạy tốc độ thấp. 

+ Khi nồng độ CO > 25ppm thì quạt chạy tốc độ cao.  

+ Khi có tín hiệu báo cháy quạt cấp gió tươi tắt và các quạt gió thải chạy tốc độ cao để 

hút khói ra ngoài.  

+ Thông gió các phòng kỹ thuật dưới tầng hầm.  

+  Phòng trạm biến áp, phòng tủ điện MSB được hút gió bẩn ra ngoài theo đường ống 

gió thải của tầng hầm. 

 Phủ kín các bãi đất trống bằng cỏ, cây xanh, tạo công viên cây xanh trong khu vực sẽ làm 

tăng màng xanh trong khu vực. tán cây xanh dày có thể hấp thụ khói bụi và những hỗn 

hợp khí như: SO2, CO2, hợp chất chứa nitơ, photpho, các yếu tố vi lượng độc hại khác 

như Pb, Cu, Fe… 

3.2.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ quá trình đun nấu 

Ngày nay, thiết bị nhà bếp đang dần theo xu hướng hiện đại nên nhiên liệu sử dụng cũng 

có phân lựa chọn cho từng hộ dân có thể dùng gas, bếp điện từ hoặc bếp hồng ngoại nhưng 

không tránh khỏi mùi từ quá trình nấu ăn. Tuy nhiên, đối với mùi nấu ăn, các căn hộ trong 

khối B1 đang sử dụng máy hút khói và khử mùi khói bếp với các chức năng như sau: triệt 

tiêu CO2, loại độc chất trong gas, mùi thức ăn, lọc không khí, bảo vệ sức khỏe, môi trường, 

hạn chế hư hỏng các đồ vật trang trí nội thất cao cấp.  

Máy hút khói có màng lọc bằng than hoạt tính lọc khói, khử mùi dùng cho nhà bếp. Khi 

hoạt động, máy sẽ hút khỏi có lẫn mùi đi qua màng lọc bằng than hoạt tính để lọc khói, mùi 

sau đó trả lại không khí sạch cho bếp. Trung bình khoảng 6 tháng thay lớp lọc than hoạt tính 

để đảm bảo hiệu quả hút mùi của máy hút khói. 

3.2.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Nồng độ khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng thấp hơn so với quy chuẩn cho 

phép QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. Bên cạnh đó, máy phát điện dự phòng không hoạt 

động thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, để hạn chế ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm này tới 

mức thấp nhất, Chủ cơ sở đã cho khói thải phát tán qua ống thải cao để pha loãng nồng độ 

trước khi thải ra môi trường. Ống khói máy phát điện được đưa vào hộp gain kỹ thuật đưa 

khói thải lên tầng mái của khối chung cư. 

Bên cạnh đó, máy phát điện được bố trí tại phòng chứa máy phát điện riêng dưới tầng 

hầm của khối chung cư, Phòng chứa máy phát điện được thiết kế tường sàn bê tông, bê tông 

cách âm. 
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3.2.4. Biện pháp giảm thiểu mùi phát sinh từ hệ thống thoát nước thải, vị trí tập trung 

chất thải, do quá trình sử dụng thuốc BVTV và phân bón 

 Đối với mùi phát sinh từ hệ thống thoát nước thải 

 Hệ thống thoát nước thải được xây dựng kín và ngầm dưới đất nên hạn chế hiện tượng 

phát sinh mùi. Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố có thể xảy ra, Chủ cơ 

sở thường xuyên kiểm tra và định kỳ nạo vét lượng bùn trong cống.  

 Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện và sửa chữa kịp thời các chỗ bị rò rỉ, tránh khí 

thoát ra môi trường gây mùi hôi.  

 Vệ sinh song chắn rác sau mỗi ngày hoạt động.  

 Đối với mùi phát sinh từ các vị trí tập trung CTR chờ đem đi nơi khác xử lý 

 Mùi phát sinh tại các vị trí tập trung rác thải chủ yếu do quá trình phân hủy các hợp chất 

hữu cơ có trong chất thải rắn sinh hoạt. Để tránh tình trạng CTR tràn lan hay bị phân hủy 

bởi các thành phần trong môi trường, toàn bộ lượng CTR sinh hoạt sẽ được thu gom hằng 

ngày. Chất thải tại mỗi khu vực phát sinh sau khi thu gom sẽ được lưu chứa cẩn thận 

trong các thùng chứa có nắp đậy kín. Thường xuyên vệ sinh, quét dọn khu tập kết rác 

mỗi ngày, không để vương vãi rác ra ngoài.  

 Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom đúng thời gian để hạn chế quá trình phân hủy 

các hợp chất hữu cơ trong khi lưu trữ.  

 Đối với mùi do quá trình sử dụng thuốc BVTV và phân bón 

Để hạn chế lượng hóa chất bay vào không khí trong quá trình phun xịt, các nhân viên 

chăm sóc cây xanh có kế hoạch phun xịt phù hợp, đồng thời kết hợp nhiều biện pháp hạn chế 

nhằm tạo môi trường trong lành trong khu vực. Chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức năng 

chăm sóc cây xanh cho Cơ sở, định kỳ đến bón phân và phun xịt thuốc BVTV, và trong hợp 

đồng yêu cầu đơn vị này cam kết: 

 Không sử dụng các loại thuốc và phân bón thuộc danh mục cấm của Việt Nam.  

 Đảm bảo an toàn khi sử dụng thuốc: đọc kỹ và tuân theo các hướng dẫn an toàn được ghi 

trên nhãn.  

 Phương pháp sử dụng thuốc an toàn: việc phun thuốc BVTV được thực hiện như sau:  

+ Pha thuốc: không pha thuốc, phân bón và lưu trữ tại Cơ sở. 

+ Phun thuốc: việc phun thuốc được thực hiện bởi công nhân chăm sóc cây cỏ, đảm bảo 

hiệu quả, an toàn cho môi trường và sức khỏe cộng đồng. Công nhân trực tiếp phun thuốc và 

tưới phân bón đều được trang bị BHLĐ chuyên dụng (nón, quần áo, găng tay, ủng và khẩu 

trang chuyên dụng).  

+ Quá trình phun xịt được tiến hành trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Tưới phân bón 

và phun thuốc BVTV khi đứng gió.  

+ Trong thời gian phun xịt không để người dân qua lại, thông báo trước khi thực hiện 

để người dân nắm thời gian phun thuốc.  
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+ Thời gian phun và kỹ thuật phun thuốc phải đảm bảo đúng hướng dẫn của nhà sản 

xuất, Chi cục Bảo vệ thực vật tại địa phương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Phun thuốc lúc đúng gió và phải đảm bảo thời gian cách ly giữa các lần phun, cũng như giữa 

các loại thuốc khác nhau đúng theo chỉ dẫn.  

+ Phun thuốc đúng lúc, đúng liều lượng, đúng phương pháp: chọn thời điểm phun đề 

phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, đồng thời sử dụng liều lượng thuốc ít nhất. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

 Quy mô 

Tổng khối lượng CTR phát sinh tối đa tại cơ sở được trình bày trong bảng sau: 

 Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại cơ sở 

TT Đối tượng 

Quy mô 

(người) 
Định mức 

(kg/người) 

Khối lượng 

(kg/ngày) 

Theo ĐTM Hiện hữu Theo ĐTM Hiện hữu 

I Nhà ở 

1 Căn hộ, nhà ở 

liên kế 

6.935 1.666 1 6.935 1.666 

II Thương mại, dịch vụ 

1 Khách vãn lai 382 106 0,2 76,4 21,2 

2 Nhân viên phục 

vụ 

38 23 0,5 19 12,5 

III Nhà trẻ 

1 Trẻ 347 - 1 347 - 

2 Giáo viên, cán 

bộ khác 

40 - 0,5 20 - 

Tổng 5.814,4 1.699,7 

 Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Để giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn và triển khai chương trình phân loại chất thải rắn 

tại nguồn, Chủ cơ sở sẽ kết hợp với Ban quản lý tòa nhà lên kế hoạch thu gom, phân loại, 

lưu chửa, vận chuyển đi xử lý cho toàn Cơ sở như sau: 

 Phương pháp phân loại tại nguồn  

 Tiến hành thu gom và lưu trữ hợp lý để ngăn ngừa các chất thải phát tán trở lại môi trường 
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(bụi, mùi phát sinh...). 

 Cơ sở sẽ thực hiện chương trình phân loại CTR thông thường tại nguồn, gồm các loại: 

chất thải hữu cơ, chất thải còn lại.  

 Chất thải hữu cơ như: thực phẩm thừa từ quá trình chế biến thức ăn thức ăn dư thừa; cành 

cây nhỏ, lá cây, cỏ từ quá trình làm vườn,... 

 CTR còn lại như: giấy, báo, carton, nhựa, túi nylon, ống nước hư, chai lọ thủy tinh, chai 

lọ kim loại, kim loại các loại,...  

 Màu sắc và dung tích thùng chứa  

Chất thải rắn sau khi phân loại được bỏ vào trong thùng chứa phù hợp với từng loại:  

 Màu sắc: 

+ Thùng chứa chất thải hữu cơ; màu xanh. Hai bên thân thùng được dán decal hoặc sơn 

dòng chữ “CHẤT THẢI HỮU CƠ”.  

+ Thùng chứa chất thải còn lại: màu xám. Hai bên thân thùng được dán decal hoặc sơn 

dòng chữ “CHẤT THẢI CÒN LẠI”.  

 Logo: 

+ Dán logo chất thải hữu cơ và logo chất thải còn lại cho mỗi loại thùng. 

+ Vị trí dán: trên nắp và thân thùng (nhìn trực diện).  

 Đối với các căn hộ, nhà ở liên kế: 

 Kết cấu: thùng nhựa, có nắp đậy.  

 Dung tích: 15 lít hoặc 30 lít.  

 Số lượng thùng: 2 thùng (1 thùng màu xanh, 1 thùng màu xám)/căn. 

 Đối với công viên, nơi công cộng: 

Dọc các tuyến đường của công viên trong Cơ sở cũng được bố trí 2 loại thùng để chứa 

rác hữu cơ và rác còn lại có nắp đậy dung tích thùng 60 lít, đảm bảo bán kính phục vụ 20m 

đến 40m. Đối với phòng chứa rác ở các tầng chung cư (nhà cao tầng): 

 Kết cấu: thùng nhựa, có nắp đậy.  

 Dung tích: 240 lít. 

 Số lượng thùng: 2 thùng (1 thùng màu xanh, 1 thùng màu xám)/phòng.  

 Đối với phòng tập kết rác tạm ở tầng 1 của các khối chung cư 

 Kết cấu: thùng nhựa, có nắp đậy. 

 Dung tích: 660 lít. 

 Số lượng thùng: 4 thùng (2 thùng màu xanh, 2 thùng màu xám)/phòng.  



Báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường 

Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam  Trang 34 

Hình 3.6: Phòng tập kết rác tạm 

 Đối với thùng rác bên ngoài các nhóm nhà liên kết 

 Kết cấu: thùng nhựa, có nắp đậy.  

 Dung tích: 240 lít.  

 Số lượng thùng: 2 thùng (1 thùng màu xanh, 1 thùng màu xám)/nhóm nhà (6 nhà/nhóm). 

 Phương án thu gom, lưu trữ và vận chuyển 

Chủ đầu tư sẽ hướng dẫn cho các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân phát sinh CTR trong khu 

vực Cơ sở thực hiện việc phân loại chất thải tại nguồn: chất thải hữu cơ, chất thải còn lại và 

CTNH. 

Đồng thời, kết hợp tuyên truyền qua các buổi họp dân nhằm hướng dẫn cho dân cư nhận 

biết và phân loại chất thải sinh hoạt, đặc biệt là CTNH cũng như việc thực hiện các biện pháp 

thu gom, lưu trữ tạm thời. 

Chủ đầu tư đã ký hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt với Công ty TNHH MTV Môi 

trường Đô thị xanh để thu gom xử lý rác thải phát sinh tại cơ sở. 

 Phương án thu gom trong Cơ sở 

 Đối với các căn hộ chung cư (các khối nhà cao tầng): 

Người dân sẽ tự phân loại và cho vào các thùng chứa 15 lít hoặc 30 lít của hộ mình, sau 

đó thu gom chất thải về các phòng chứa chất thải tại mỗi tầng của chung cư, và cho vào các 

thùng ứng với loại chất thải phát sinh chất thải hữu cơ, chất thải còn lại). Nhân viên vệ sinh 

sẽ thu gom chất thải sinh hoạt tại các phòng chứa của mỗi tầng chung cư, sau đó chuyển 

bằng thang máy xuống phòng tập kết rác tạm tại tầng 1 của mỗi chung cư. Thời gian thu gom 

1 ngày/lần vào sáng sớm (5-6h sáng) không cùng giờ sinh hoạt của người dân, Đơn vị có 

chức năng sẽ thu gom và vận chuyển đi xử lý hàng ngày. 

 Đối với các nhà liên kế: 
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Người dân sẽ tự phân loại và cho vào các thùng chứa 15 lít hoặc 30 lít của hộ mình, sau 

đó thu gom chất thải về các thùng chứa chất thải tại mỗi nhóm nhà, và cho vào các thùng 

ứng với loại chất thải phát sinh (chất thải hữu cơ, chất thải còn lại). Đơn vị có chức năng sẽ 

thu gom và vận chuyển đi xử lý hàng ngày. 

 Phương án lưu trữ chất thải (phòng chứa chất thải) 

 Phòng chứa chất thải được bố trí tại mỗi tầng của mỗi khối chung cư: diện tích 7,5m2 (3m 

x 2,5m) bố trí 2 thùng 240 lít bằng nhựa (thùng chứa chất thải hữu cơ - màu xanh và chất 

thải còn lại - màu xám) có nắp đậy, có bánh xe để di chuyển được bằng tay.  

 Phòng tập kết rác tạm ở tầng 1 của mỗi khối chung cư: có diện tích 20m2 (5m x 4m), 

được bố trí gần đường nội bộ và lối lên xuống tầng hầm, có bảng tên. Bố trí 4 thùng bằng 

nhựa 660 lít (thùng chứa chất thải hữu cơ – màu xanh và chất thải còn lại - màu xám) có 

nắp đậy, có bánh xe để di chuyển được bằng tay.  

Sơ đồ thu gom chất thải sinh hoạt của Cơ sở thể hiện qua hình sau: 

 

Chất thải hữu cơ Chất thải còn lại 

Thùng chứa màu xanh 

(tại nơi phát sinh) 

Thùng chứa màu xanh 

dán nhãn chất thải hữu cơ 

(tại phòng chứa rác của 

mỗi tầng chung cư/ nhóm 

nhà liên kế) 

Thùng chứa màu xanh 

(phòng chứa rác tạm tại 

tầng 1 của mỗi khối chung 

cư) 

Thùng chứa màu xám 

(tại nơi phát sinh) 

Thùng chứa màu xám 

dán nhãn chất thải hữu cơ 

(tại phòng chứa rác của 

mỗi tầng chung cư/ nhóm 

nhà liên kế) 

Thùng chứa màu xám 

(phòng chứa rác tạm tại 

tầng 1 của mỗi khối chung 

cư) 

Hợp đồng thu gom 

(mỗi ngày) 

Chất thải rắn sinh hoạt 
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Hình 3.7: Sơ đồ thu gom chất thải rắn sinh hoạt và CTNH của cơ sở 

Ngoài ra, để hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng đến môi trường của nơi tập trung rác, 

Chủ cơ sở thực hiện các biện pháp sau: 

+ Tuyệt đối không để các vật dụng có khả năng cháy nổ vào khu vực này như cấm sử 

dụng thuốc lá, lửa trong khu vực này.  

+ Phòng chứa rác tại mỗi tầng và phòng chứa rác tại tầng 1 được nhân viên vệ sinh 

thường xuyên theo dõi và vệ sinh định kỳ tối thiểu 2 lần/tuần.  

+ Thường xuyên phun chất khử mùi để giảm thiểu đến mức tối đa mùi phát tán ra môi 

trường bên ngoài.  

+ Đóng phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với CTR thông thường theo đúng quy 

định. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

 Quy mô 

Cơ sở phát sinh CTNH như bóng đèn, nhớt, pin, ắc quy, chai xịt côn trùng, hộp sớm, cọ 

sơn, thiết bị điện tử hư hỏng (tivi, remote, đồ chơi điện tử trẻ em,...),…Ước tính tổng khối 

lượng phát sinh tại cơ sở khoảng 121,75 kg/tháng, cụ thể như sau: 

 Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 

STT Tên chất thải Mã CTNH Trạng 

thái 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Hộp mực in thải có các thành phần nguy 

hại 

08 02 04 Rắn 18 

2 Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy 

tinh hoạt tính thải 

16 01 06 Rắn 875 

3 Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

thải khác 

17 02 04 Lỏng 70 

4 Bao bì mềm thải 18 01 01 Lỏng 30 

5 Bao bì cứng thải bằng kim loại bao gồm 

cả bình chứa áp suất bảo đảm rỗng hoàn 

toàn 

18 01 02 Rắn 50 

6 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 Rắn 138 

7 Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật 

liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ 

18 02 01 Rắn 60 
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lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

8 Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các 

thiết bị điện 

16 01 13 Rắn 100 

9 Thuốc diệt trừ các loài gây hại thải 16 01 05 Rắn/Lỏng 100 

10 Chất tẩy rửa thải có các thành phần nguy 

hại 

16 01 10 Lỏng 20 

Tổng 1.461 

(Nguồn: Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam) 

 Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

 Đối với phòng chứa CTNH  

 Bố trí các thùng chứa CTNH tại các phòng tập kết rác tạm tại tầng 1 của mỗi khối chung 

cư. 

 Tại phòng tập kết rác tại tầng 1 của mỗi khối chung cư, Chủ cơ sở ngăn vách với diện 

tích 10m2 (4m x 2,5m) để làm phòng chứa bố trí các thùng chứa CTNH.  

 Thùng chứa chất thải nguy hại: thùng màu cam. Hai bên thân thùng được dán decal hoặc 

sơn dòng chữ “CHẤT THẢI NGUY HẠI” và có hình ảnh minh họa các loại chất thải cho 

từng thùng chứa để dễ phân loại.  

 Phương án thu gom, lưu trữ và vận chuyển 

Người dân tại các căn hộ chung cư, nhà liên kế sẽ tự thu gom đem đến phòng chứa 

CTNH tại tầng 1 của các khối chung cư và cho vào các thùng chứa tương ứng với các loại 

CTNH phát sinh. 

 Phương án lưu trữ chất thải (phòng chứa chất thải) 

Phòng lưu chứa CTNH có diện tích 10m2 (2,5m x 4m), được ngăn từ phòng tập kết rác 

tạm ở tầng 1 của mỗi khối chung cư, có cửa bằng tôn/thép, có dán bảng tên và các biển cảnh 

báo. Tại phòng chứa CTNH, bố trí các loại thùng tương ứng với từng loại chất thải, tại khu 

lưu giữ CTNH sẽ được dán nhãn, tên CTNH, mã CTNH, dấu hiệu cảnh báo, ... theo theo 

hướng dẫn của Thông tư số 02/2022/TTBTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. Phương án thu gom và vận chuyển đi xử lý Toàn bộ chất thải sinh hoạt phát sinh 

từ Cơ sở sẽ được ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đến nơi quy 

định. Để thuận tiện và tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh xe tải thu gom rác di 

chuyển đến tận khu vực tập kết của Cơ sở để thu gom đem đi xử lý hàng ngày. Đối với 

CTNH, được lưu trữ tạm thời tại phòng chứa CTNH và hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom xử lý, định kỳ 3-6 tháng/lần. 

 Sơ đồ thu gom chất thải CTNH của Cơ sở thể hiện qua hình sau: 
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Hình 3.8: Sơ đồ thu gom CTNH của cơ sở 

Ngoài ra, để hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng đến môi trường của nơi tập trung rác, 

Chủ cơ sở thực hiện các biện pháp sau: 

+ Tuyêt đối không để các vật dụng có khả năng cháy nổ vào khu vực này như cấm sử 

dụng thuốc lá, lửa trong khu vực này.  

+ Phòng chứa rác tại mỗi tầng và phòng chứa rác tại tầng 1 được nhân viên vệ sinh 

thường xuyên theo dõi và vệ sinh định kỳ tối thiểu 2 lần/tuần.  

+ Thường xuyên phun chất khử mùi để giảm thiểu đến mức tối đa mùi phát tán ra môi 

trường bên ngoài.  

+ Đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.  

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

 Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt, vận chuyển rất khó kiểm soát. 

Tuy nhiên, mức độ ồn không quá cao, có thể chấp nhận được.  

 Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông: các phương tiện lưu thông ra vào khu vực chủ 

yếu tập trung vào giờ cao điểm như: buổi sáng khi đi làm và buổi chiều khi tan sở, biện 

pháp chống ồn được áp dụng ở đây là:  

+ Trải nhựa đường giao thông nội bộ.  

+ Thiết kế các gờ giảm tốc để hạn chế tốc độ lưu thông.  

+ Đặt các biển báo quy định tốc độ lưu thông trong khu vực. 

+ Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên khu vực.  

 Tiếng ồn từ hoạt động của các máy phát điện dự phòng: 

+ Máy phát điện được bố trí trong phòng cách âm tại tầng hầm các khối chung cư. 

+ Sử dụng máy phát điện hiện đại có đường ống làm mát, hệ thống thông gió kỹ thuật 

đi kèm. Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su bên dưới máy phát điện để giảm độ rung.  

Chất thải nguy hại 

Hợp đồng thu gom 

(định kỳ) 

Thùng chứa màu cam 

(phòng chứa rác tạm tại 

tầng 1 của mỗi khối chung 

cư) 
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+ Lắp đặt bộ phận giảm thanh cho các máy phát điện.  

+ Toàn bộ tường bao cho phòng máy phát điện sẽ lắp đặt thêm tấm đệm cao su phía bên 

trong phòng đặt máy để giảm âm. Bề dày của tấm cao su từ 5cm - 7cm. 

+ Tại cửa lấy gió vào và cửa gió ra của phòng máy phát điện cũng sẽ lắp đặt tấm xốp 

PE dày 3-5cm để cách âm. 

+ Máy phát điện dự phòng được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.  

Sơ đồ cách âm trong phòng máy phát điện được thể hiện qua hình sau: 

 

Hình 3.9: Sơ đồ chống ồn và rung cho máy phát điện 
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 Hình ảnh phòng máy phát điện tại cơ sở: 

                      

Hình 3.10: Phòng máy phát điện tại khối nhà A1 

Hình 3.11: Phòng máy phát điện tại khối chung cư B1 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.6.1. Phòng chống cháy nổ  

Cơ sở đã trang bị hệ thống PCCC tự động cho các khối nhà chung cư. Cụ thể các công 

trình, thiết bị PCCC đã trang bị gồm: 

- Đưởng giao thông phục vụ chữa cháy: đường bê tông đá đảm bảo tải trọng và khoảng 

cách cho xe chữa cháy lưu thông, đường được xây dụng bao xung quanh các hạng mục xây 

dựng để xe chữa cháy có thể tiếp cận trực tiếp từ 4 phía.  

- Lối thoát nạn: tất cả các hạng mục xây dựng đều có lối thoát nạn  
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- Hệ thống báo cháy tự động đã trang bị hệ thống các đầu báo cháy, nút ấn báo cháy, 

chuông báo cháy tại các công trình và các thiết bị này được kết nối với trung tâm báo cháy 

đặt 

- Hệ thống chữa cháy: 

+ Bể nước chữa cháy: đã xây dựng 3 bể với tổng thể tích 1.940 m3 

+ Cụm bơm chữa cháy:  

 02 bơm động cơ điện Q = 250m3/h; H=160m 

 02 bơm động cơ điện Q = 250m3/h; H=44m 

 01 bơm bù áp Q = 5m3/h; H=170m 

+ Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà: 658 họng; bố trí đầy đủ lăng vòi chữa cháy 

và kết nối với đường ống cấp nước chữa cháy có đường kính 100-150-200mm. 

+ Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler: gồm 10.776 đầu phun hướng xuống và hướng 

lên kết nối với hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy. 

+ Trụ nước chữa cháy: 09 trụ. 

+ Họng tiếp nước chữa cháy 02 ngã và 04 ngã: 11 họng. 

+ Hệ thống màn ngăn cháy kiểu nước: gồm 504 đầu phun hở drencher đã lắp đặt hoàn 

thiện với dải ống màn ngăn cháy. 

+ Đã trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chiếu sáng thoát nạn (EXIT)  

+ Đã trang bị bình chữa cháy xách tay 
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Hình 3.12: Các phương tiện chữa cháy tại cơ sở 

3.6.2. Phòng chóng sự cố đường ống cấp thoát nước 

 Đường ống dẫn nước phải có đường cách ly an toàn. 

 Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống ống dẫn đảm 

bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

 Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

3.6.3. Phòng chóng sự cố ngập lụt tầng hầm 

 Tính toán, thiết kế hệ thống thu gom thoát nước mưa, thoát nước thải riêng biệt đảm bảo 

thoát nước với lưu lượng và cường độ lớn nhất. 

 Thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy trên hệ thống thoát nước, đặc biệt trước 

khi vào mùa mưa. 

 Dự phòng các máy bơm công suất lớn để bơm hút nước từ tầng hầm ra hệ thống thoát 

nước của khu vực hoặc trực tiếp ra kênh Ba Bò khi xảy ra sự cố. 

3.6.4. Phòng chóng sự cố đối với bể tự hoại 

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh các sự 

cố có thể xảy ra như: 

+ Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn, dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát 

được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.  

+ Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể 

gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi 

cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.  
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+ Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng hút hầm cầu. 

3.6.5. Biện pháp chống sự cố tràn đổ hóa chất, thuốc BVTV và phân bón  

 Quy trình vận chuyển hóa chất từ nhà cung cấp lưu vào phòng chứa đảm bảo nghiêm 

chỉnh các quy tắc an toàn:  

+ Trước khi tiến hành xếp dỡ, nhân viên xếp dỡ kiểm tra lại bao bì, nhãn hiệu.  

+ Nhân viên vận chuyển mang theo đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân như găng tay, 

kính đeo mắt, khẩu trang.  

+ Vận chuyển hóa chất cùng với các tài liệu cung cấp thông tin như nhãn, bảng dữ liệu 

an toàn.  

+ Tránh chất đống bừa bãi trong quá trình vận chuyển, được sắp xếp một cách đặc biệt 

để đảm bảo chống va đập.  

 Biện pháp quy định an toàn trong lưu giữ và sử dụng hóa chất, thuốc BVTV, phân bón:  

+ Có bảng hướng dẫn cụ thể tính chất của loại thuốc mà Cơ sở sử dụng và các quy định 

cần phải tuân thủ khi sắp xếp, vận chuyển.  

+ Tổ chức tốt việc giao nhận, đồng thời được xếp lên giá và xếp đống đúng quy cách, 

đảm bảo an toàn, ngăn nắp và dễ dàng nhìn thấy nhãn. 

+ Thường xuyên kiểm tra để phát hiện những mối nguy hiểm có thể dẫn đến rủi ro. 

+ Cấm hút thuốc và sử dụng lửa trần trong phạm vi khu vực lưu trữ, có bảng chỉ dẫn 

bằng chữ và ký hiệu cấm lửa để ở nơi dễ nhìn thấy.  

 Nếu xảy ra sự cố rò rỉ các thùng đựng hay bao chứa thuốc BVTV và phân bón thì thực 

hiện các biện pháp sau đây:  

+ Dùng các phương tiện BHLĐ thích hợp (quần áo BHLĐ, khẩu trang, nón, kinh, ...).  

+ Sơ tán toàn bộ những người không có trách nhiệm đến nơi an toàn.  

+ Kiểm soát ngay tại nguồn phát sinh nhằm hạn chế hóa chất, thuốc BVTV tràn đổ lan 

rộng hơn. 

3.6.6. Sự cố tràn hồ bơi 

 Thường xuyên vệ sinh hồ. 

 Định kỳ kiểm tra lượng nước trong hồ ngăn ngừa sự cố tràn hồ bơi xảy ra. 

 Định kỳ bảo dưỡng thiết bị và máy bơm phục vụ hồ. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Mô tả các công trình bảo vệ môi trường khác (nếu có), trong đó phải làm rõ chức năng, 

các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình. Mô tả các biện pháp bảo vệ môi trường khác áp 

dụng đối với cơ sở. 
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3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường 

Nêu rõ các nội dung thay đổi của cơ sở so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đến mức phải thực hiện đánh giá tác động 

môi trường. 

3.9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP 

MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

 Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của 4 khối chung cư (A1, A2, B1, 

B4) và 24 căn nhà liên kế. 

 Lưu lượng xả nước thải tối đa: 1.979,96 m3/ngày 

 Dòng nước thải: 1 dòng. 

 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải  

Bảng 4.1.   Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải 

STT Thông số Đơn vị 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Cột B 

1 pH - 5-9 

2 BOD5 mgO2/L 50 

3 Tổng chất rắn 

lơ lửng (TSS) 

mg/L 100 

4 Tổng chất rắn 

hòa tan 

mg/L 1000 

5 Sunfua (tính 

theo H2S) 

mg/L 4,0 

6 Amoni (tính 

theo N) 

mg/L 10 

7 Nitrat (NO3
-) 

(tính theo N) 

mg/L 50 

8 Dầu mỡ động, 

thực vật 

mg/L 20 

9 Tổng các chất 

hoạt động bề 

mặt 

mg/L 10 
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10 Phosphat 

(PO4
3-) (tính 

theo P) 

mg/L 10 

11 Tổng 

Coliforms 

MPN/ 

100ml 

5.000 

 

 Vị trí xả thải: đấu nối tại 8 hố ga đấu nối nước thải nằm trên đường ĐT 743C, ở làn đường 

phía đối diện cổng ra vào Cơ sở (cổng ra vào ở đường số 9), (tọa độ hố ga X= 1206607; 

Y= 608342). 

 Phương thức xả thải: tự chảy, xả liên tục 24/24. 

 Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước và XLNT khu vực Thị xã Thuận An. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Cơ sở phát sinh lượng khí thải không đáng kể. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

 Nguồn phát sinh: tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy móc thiết bị. 

 Giá trị giới hạn:  

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung. 
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Chương V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường, toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ 

sở được xử lý sơ bộ và đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của Công ty cổ phần 

nước- Môi trường Bình Dương Chi nhánh nước thải Thuận An. Do đó, cơ sở không thực 

hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải. 

5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

Không có. 
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Chương VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA 

CƠ SỞ 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở tự rà soát và đề xuất 

kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải (nếu có trong trường hợp đề xuất 

cấp lại giấy phép môi trường) và chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt 

động, cụ thể như sau: 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng thực hiện vận hành thử nghiệm 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Cơ sở chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại và đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải sinh hoạt của cơ sở Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương. 

Theo công văn số 65/CV-NTTA về việc xác nhận hoàn thành đấu nối nước thải sinh hoạt cơ 

sở khu liên hợp cao ốc Sóng Thần thuộc khu phức hợp Charm Plaza 1. Vì vậy cơ sở đề xuất 

không thực hiện lấy mẫu đối với nước thải. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

Không có hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Chi phí quan trắc môi trường hằng năm như sau: 

Bảng 6.1.  Kinh phí thực hiện giám sát môi trường giai đoạn hoạt động 

STT Hạng mục giám sát 

Chi phí 1 lần giám 

sát (VNĐ/ lần) 

Chi phí lấy mẫu giám sát và phân tích mẫu  

1  Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 8.000.000 

Chi phí nhân công, vận chuyển và viết báo cáo 5.000.000 

Tổng cộng 13.000.000 
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Chương VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

Trong 02 năm gần nhất, cơ sở có các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường: 

 Ngày 09/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường đối với Cơ sở Khu liên hợp cao ốc Sóng Thần thuộc khu phức hợp Charm Plaza 

1 của Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam. 

+ Nội dung phản ánh: Cư dân chung cư Block B1 thuộc Khu phức hợp Charm Plaza 1 

cúa công ty TNHH DCT Partmers Việt Nam phản ánh trong quá trình Công ty thi công xây 

dựng công trình Block A1, A2 của Chung cư Charm Plaza 1 đã gây tiến ồn ảnh hưởng đến 

người dân sinh sống tại Block B1 nhất là vào ban đêm. 

+ Nội dung vi phạm: Năm 2020, Công ty quan trắc, đo đạc môi trường thiếu thông số 

độ rung. 

+ Biện pháp khắc phục vi phạm: 

Sau khi nhận được phản ánh từ các cư dân Chung cư Block B1, Chủ đầu tư đã làm việc 

với đơn vị thầu và các bên liên quan, hiện nay chỉ thi công xây dựng đến trước 22 giờ đêm. 

Đối với nội dung phản ánh bụi, đơn vị nhà thầu đã sử dụng lưới bao che, che chắn khu vực 

thi công xây dựng tại Block A1, A2 và thường xuyên vệ sinh, tưới nước đường nội bộ xe ra 

vào công trường để giảm bụi. Ngoài ra, Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam đã có văn 

bản số 0202/DCT-TN ngày 03/03/2021 gửi đến cư dân chung cư Block B1 thông báo việc 

thi công gây tiếng ồn ảnh hưởng đến người dân và sẽ hỗ trợ 50% phí quản lý vận hành căn 

hộ từ 02/2021 đến 07/2021.   
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Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động, cam 

kết xử lý chất thải đạt các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành về môi trường như đã nêu trong 

bản báo cáo. Cụ thể: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

- Chủ cơ sở cam kết tuân theo các quy định và tiêu chuẩn về môi trường Việt Nam hiện 

hành và vận hành các công trình xử lý ô nhiễm thường xuyên trong giai đoạn hoạt động.  

- Đảm bảo nước thải khi đấu nối đạt quy định cho phép của khu vực.  

- CTR phát sinh tại nhà máy được thu gom và chuyển giao xử lý theo đúng quy định tại 

Thông tư Số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

- Chủ cơ sở cam kết không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định 

của Việt Nam và các công ước quốc tế. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm như đã đề ra trong báo cáo trong 

suốt quá trình hoạt động, cho tới khi kết thúc cơ sở. 

- Chủ cơ sở cam kết trong quá trình hoạt động của cơ sở, nếu vi phạm công ước quốc tế, 

các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và để xảy ra các sự cố môi trường thì Chủ đầu tư 

cơ sở hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam.   

- Trong quá trình hoạt động của mình, chủ cơ sở luôn đảm bảo không để xảy ra các sự cố 

gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường và con người tại khu vực. Chủ cơ sở 

cũng  cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành 

của pháp luật Việt Nam.  

- Chủ cơ sở cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự 

cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai cơ sở. 

- Chủ cơ sở cam kết sẽ phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường sau khi cơ sở kết thúc vận hành. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

PHỤ LỤC 1. PHÁP LÝ 

PHỤ LỤC 2. CÁC BẢN VẼ LIÊN QUAN 
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sO xAv DUNc
cUC cOxc rAc puia NAM

ceNG HoA xA ngr cnu Ncnia vIET NAM
DQc lap - Tg do - H4nh phtic

s6:5( /cPN-QLxD/HT fp. Hi Chi Minh, ngdy*FthdngQ/ndnt 2022

THONG BAO
xEr QUA KIBM TRA CoXC rAC NGHIEM THU HOAI{ THANTT

COXC TRiNH XAV DING

Kinh giri: C6ng ty TNHH DCT Partners ViQt Nam.

Cdn cri Nghi dinh s6 O6I2021NE-CP ngay 2610112021 cria Chinh phir

Quy dinh chi ti5t mOt s6 nQi dung vd qu6n lf ch6t luo. ng, thi c6ng xAy dpg vd

b6o tri c6ng trinh xdy dpg;

Cdn cir h6 so thi6t t<C Oa dugc thAm dinh tai c6c v6n b6n sO 594/HDXD-

QLDA ngdy L6l1Ol2O19 vd sO Z1SffIOXD-QLKT ngdy 2211112019 cua Cpc

QuAn ly hoat dQng xdy dpng - B0 X6y dUng;

Cdn cri gi6y phdp xay dpng s6 t+ZlCpXD ngdy lOlO2l2Ol0; gia hqn, dieu

chinh gi6y ph6p x6y dpg so ts+/CpXD ngdy zgllll2o2l; gi6y ph6p xAy dqmg

sO +AZtlCPXD ngey 0211212020 ctra So XAy dUng tinh Binh Duong;

Cdn cri vdn bin ch6p thuQn ktit qu6 nghiQm thu phdng ch6y vd chta ch6y

OOi vOi t6ng hAm chung vd kh6i nhd 41 tO qSIRCOT-CTPC ngey rclfiD\zl
ctra Phdng Canh s6t PCCC & CNCH - C6ng an tinh Binh Duong;

Cdn cri vdn b6n rO O1BCDCT ngdy O7ll2l2o21 ctra COng ty TNHH DCT

Pafiners Viet Nam vO viQc b6o c6o hodn thdnh c6ng trinh Khu li6n hiQp cao 6c

S6ng ThAn thuQc dp 6n Khu phirc h-o. p CharmPlaza l;

Theo Bi6n b6n ldm viQc hiQn truong ki6m tra c6ng t6c nghiQm thu c6ng

trinh: t<trOi at c6ng trinh Khu 1i6n hi6p cao 6c S6ng ThAn thuQc dy 6n Khu

phric hqp CharmPlaza 1 ngdy 1511212021;

Cdn cri vdn bin sO IZO1IDCT-CV-BXD ngdy 1210112022 c:i;a C6ng ty

TNHH DCT Partners ViQt Nam vd vi6c gi6i trinh bO sung hd so qu6n lf chAt

lu-o. ng vd khic phUc hiQn trudng.

Cgc COng tdc phia Nam - B9 XAy dung ch6p thuQn ktlt qui nghiQm thu

ctra COng ty TNHH DCT Partners Vi6t Nam d6 dua vdo sir dUng AOi vOi c6ng

trinh nhu sau:

,/,Y
zl
3l co

KX



1. Thdng tin c6ng trinh:

a) TOn c6ng trinh: ffrOi A.1 c6ng trinh Khu 1i6n hi6p cao 6c S6ng ThAn
thuQc du 6n Khu phric hgp Charm Plaza l.

b) Dia di6m xay drmg: Phudng Di An, Tp. Di An, tinh Binh Ducrng.

c) Loai, c6p c6ng trinh: c6ng trinh d6n dpng, c6p I.

d) C5c th6ng s0 chinh ctra c6ng trinh:

- Di6n tfch x6y dvng tAng hAm: di6n tich tAng hAm khOi chung cu 41 (gi6i
han b6'i truc Aa-X4 vd truc Al-Al2) thuQc tAng hAm chung ciua 02 kh6i chung
cu A1 vd A2 c6 di6n tich 1 1.941,29 m2;

- Di6n tfch x6y dUng tr6n mdt d6t nhu sau:

+ TAng 01-03: di6n tich sdn m6i tAng 3.2t4,6gm2;

+ Tdng 04: diQn tich sdn 3.214,68m2, trong d6 di6n tich sdn c6 m6i
2.425,45m2 vi di6n tfch sAn vudn 789,23m2;

+ Tdng 05-30: di6n tich sin m6i tAng ld 2.427,71m2;

. + TAng 31: di6n tich sdn li: 2.427,71m2, trong d6 di6n tfch sin b6 trf hQ

th6ng k! thupt 350,22m2 vd di6n tich sdn thugng 2.077,49m2.

- Chi0u cao c6ng trinh (tfnh tu c6t via hd d6n dinh mdi): + 99,7m;

- 56 tAng: 3 i tAng + 01 tAng hAm;

- Di6n tfch xdy dgng phu tro mOi et: 150m2.

2. YGu cAu A6i v6i Chfi rliu tu

a) Chu dAu tu vd c6c nhd th6u tham gia xdy d1mg c6ng trinh chiu tr6ch
nhiQm v6 tfnh chinh x6c, trung thuc, phu hqp cira: h6 so thitit tC ro vdi c6c quy
chuAn k! thu6t, ti6u chuAn thi6t k6; b6n vE hodn c6ng so v6i h6 so thiet te d;q;
ph6 duyOt; h6 so hodn thdnh c6ng trinh so v6i c5c quy dinh cira phdp ludt vd
chiu tr6ch nhi6m vc tcct qua nghiOm thu ch6t lugng c6ng trinh.

b) Trong qu5 trinh khai thdc, sir dung, cht dAu tu, chu so hfru horc nguli
quin ly su dUng c6ng trinh chiu tr6ch nhiQm vd qu6n ly, sir dUng c6ng trinh xdy
dUrrg theo dring c6ng ndng tni6t t<O dugc duyQt.

c) Ti6p tuc duy tri di6u ki6n an toin vd phdng ch6y vi chta chdy cria c6ng
trinh dd duoc nghiQm thu trong su6t qu6 trinh vdn hdnh, khai thSc str dung theo
quy dinh cta ph6p 1u4t.

d) Rd so6t, hodn thi6n h6 so qu6n 11,i ch6t lugng vd t6p hqp h6 so hodn
thenh c6ng trinh theo quy dinh tai Phu luc VIb Nghi dinh s6 O6I2021AID-Cp
ngay 2610112021 vd luu trt theo quy dinh.



e) Re so5t, hodn thiQn quy trinh b6o tri c6ng trinh d6m b6o d6y dri c6c n6i
dung theo quy dinh cira Di6u 31 Nghi dinh 0612021/ND-CP. Lap k6 hoach b6o
tri c6ng trinh, t6 chirc thuc hiQn b6o tri c6ng trinh trong qu6 trinh khai th6c sfr
dUng theo qyy dinh cira ph6p lu6,t.l.

Noi nh|n:ll0/
- Nhu tr6n;
- Thir tru6ng LO Quang Hirng (d€ b/c);
- Csc tru6ng (dO b/c);
- BPMC li6n th6ng CPN - BXD;
- Luu VP, QLXD.

KT. CUC TRTIONG
CUC TRTTONG

Hohng Nguy6n
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Báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường 

Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam  Trang 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2. CÁC BẢN VẼ LIÊN QUAN 

 










